
ST

T
Tên sản phẩm Mã sản phẩm Mã SP & Hình ảnh Mô tả Kích thước Ánh sáng Công suất Giá bán lẻ

1
AP220K3000 

3669

L220*W22*H25m

m
Vàng  12W 450.000 

2
AP220K4000 

3668

L220*W22*H25m

m
Trung tính  12W 450.000 

3
AP220K6000 

3667

L220*W22*H25m

m
Trắng  12W 450.000 

4
AP220CCT 

3666

L220*W22*H25m

m
Thông minh  12W 1.550.000 

5
AP543K3000 

3665

L543*W22*H25m

m
Vàng 30W 750.000 

6
AP543K4000 

3664

L543*W22*H25m

m
Trung tính 30W 750.000 

7
AP543K6000 

3663

L543*W22*H25m

m
Trắng 30W 750.000 

8
AP440CCT 

3662

L543*W22*H25m

m
Thông minh 30W 1.750.000 

9
AP10800K3000 

3661

L1080*W22*H25m

m
Vàng 45W 1.600.000 

10
AP1080K4000 

3660

L1080*W22*H25m

m
Trung tính 45W 1.600.000 

11
AP1080K6000 

3659

L1080*W22*H25m

m
Trắng 45W 1.600.000 

12
APX245K3000 

3658
L245*W22*H60 Vàng 12W 550.000 

13
APX245K4000 

3657
L245*W22*H60 Trung tính 12W 550.000 

14
APX245K6000 

3656
L245*W22*H60 Trắng 12W 550.000 

15
APX245CCT 

3655
L245*W22*H60 Thông minh 12W 1.650.000 

16
APX475K3000 

3654
L475*W22*H60 Vàng 24W 950.000 

17
APX475K4000 

3653
L475*W22*H60 Trung tính 24W 950.000 

18
APX475K6000 

3652
L475*W22*H60 Trắng 24W 950.000 

19
APX475CCT 

3651
L475*W22*H60 Thông minh 24W 1.750.000 

20
AT220K3000 

3650

L220*W22*H25m

m
Vàng  12W 450.000 

21
AT220K4000 

3649

L220*W22*H25m

m
Trung tính  12W 450.000 

22
AT220K6000 

3648

L220*W22*H25m

m
Trắng  12W 450.000 

23
AT220CCT 

3647

L220*W22*H25m

m
Thông minh  12W 1.600.000 

24
AT543K3000 

3646

L543*W22*H25m

m
Vàng 30W 850.000 

25
AT543K4000 

3644

L543*W22*H25m

m
Trung tính 30W 850.000 

26
AT543K6000 

3643

L543*W22*H25m

m
Trắng 30W 850.000 

27
AT440CCT 

3642

L543*W22*H25m

m
Thông minh 30W 1.950.000 

28
AT10800K3000 

3641

L1080*W22*H25m

m
Vàng 45W 1.900.000 

29
AT1080K4000 

3640

L1080*W22*H25m

m
Trung tính 45W 1.900.000 

30
AT1080K6000 

3639

L1080*W22*H25m

m
Trắng 45W 1.900.000 

31
ATX245K3000 

3638
L245*W22*H60 Vàng 12W 650.000 

BÁO GIÁ ĐÈN RAY NAM CHÂM

Điện áp: DC 48V

Chip Led: Osram Duris S5 

(3030)

Mạch chuyển dòng: KG - 

Power

CRI: >90

Góc chiếu: 360°

Quang thông: 70 - 85 Lm/W

Note: Đèn thông minh có thể 

điều chỉnh độ sáng, thay đổi 

nhiệt độ màu, điểu khiển qua 

App SmartPhone Tuya.

Điện áp: DC 48V

Chip Led: Osram Duris S5 

(3030)

Mạch chuyển dòng: KG - 

Power

CRI: >90

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 70 - 85 Lm/W

Note: Đèn thông minh có thể 

điều chỉnh độ sáng, thay đổi 

nhiệt độ màu, điểu khiển qua 

App SmartPhone Tuya.

Đèn tiêu điểm 

360

Điện áp: DC 48V

Chip Led: Osram Duris S5 

(3030)

Mạch chuyển dòng: KG - 

Power

CRI: >90

Góc chiếu: 360°

Quang thông: 70 - 85 Lm/W

Note: Đèn thông minh có thể 

điều chỉnh độ sáng, thay đổi 

nhiệt độ màu, điểu khiển qua 

App SmartPhone Tuya.

Đèn thanh 

nam châm 360

Đèn tiêu điểm 

nam châm

Điện áp: DC 48V

Chip Led: Osram Duris S5 

(3030)

Mạch chuyển dòng: KG - 

Power

CRI: >90

Góc chiếu: 170°

Quang thông: 70 - 85 Lm/W

Note: Đèn thông minh có thể 

điều chỉnh độ sáng, thay đổi 

nhiệt độ màu, điểu khiển qua 

App SmartPhone Tuya.

Đèn thanh ray 

nam châm



32
ATX245K4000 

3637
L245*W22*H60 Trung tính 12W 650.000 

33
ATX245K6000 

3636
L245*W22*H60 Trắng 12W 650.000 

34
ATX245CCT 

3635
L245*W22*H60 Thông minh 12W 1.650.000 

35
ATX475K3000 

3634
L475*W22*H60 Vàng 24W 1.050.000 

36
ATX475K4000 

3633
L475*W22*H60 Trung tính 24W 1.050.000 

37
ATX475K6000 

3632
L475*W22*H60 Trắng 24W 1.050.000 

38
ATX475CCT 

3631
L475*W22*H60 Thông minh 24W 2.600.000 

39
AG110K3000 

3630

L110*W22*H110m

m
Vàng 6W 600.000 

40
AG110K4000 

3629

L110*W22*H110m

m
Trung tính 6W 600.000 

41
AG110K6000 

3628

L110*W22*H110m

m
Trắng 6W 600.000 

42
AG110CCT 

3627

L110*W22*H110m

m
Thông minh 6W 1.450.000 

43
AG220K3000 

3626

L220*W22*H110m

m
Vàng 12W 950.000 

44
AG220K4000 

3625

L220*W22*H110m

m
Trung tính 12W 950.000 

45
AG220K6000 

3624

L220*W22*H110m

m
Trắng 12W 950.000 

46
AG220CCT 

3623

L220*W22*H110m

m
Thông minh 12W 1.900.000 

47
AS50K3000 

3622
Ø50mm*L130mm Vàng 9W 500.000 

48
AS50K4000 

3621
Ø50mm*L130mm Trung tính 9W 500.000 

49
AS60K3000 

3620
Ø60mm*L130mm Vàng 12W 650.000 

50
AS60K4000 

3619
Ø60mm*L130mm Trung tính 12W 650.000 

51
AS60K6000 

3618
Ø60mm*L130mm Trắng 12W 650.000 

52 AS60CCT 3617 Ø60mm*L130mm Thông minh 12W 1.550.000 

53
AC01K3000 

3616
L35*W21*H45mm Vàng 3W 300.000 

54
AC01K4000 

3615
L35*W21*H45mm Trung tính 3W 300.000 

55
AC01K6000 

3614
L35*W21*H45mm Trắng 3W 300.000 

56
AC02K3000 

3613
D22*H45mm Vàng 3W 300.000 

57
AC02K4000 

3612
D22*W22*H45mm Trung tính 3W 300.000 

58
AC02K6000 

3611
D22*W22*H45mm Trắng 3W 300.000 

59
T19D1000D 

3610

Ray màu đen L1000*W30*H50m

m
450.000 

60
T19D1500D 

3609

Ray màu đen L1500*W30*H50m

m
675.000 

61
T19D2000D 

3608

Ray màu đen L2000*W30*H50m

m
900.000 

62
T19D3000D 

3607

Ray màu đen L3000*W30*H50m

m
1.350.000 

63
T19D1000T 

3606

Ray màu trắng L1000*W30*H50m

m
450.000 

64
T19D1500T 

3605

Ray màu trắng L1500*W30*H50m

m
675.000 

65
T19D2000T 

3604

Ray màu trắng L2000*W30*H50m

m
900.000 

66
T29D1000D 

3603

Ray màu đen L1000*W30*H50m

m
420.000 

67
T29D1500D 

3602

Ray màu đen L1500*W30*H50m

m
630.000 

68
T29D2000D 

3601

Ray màu đen L2000*W30*H50m

m
840.000 

Đèn gấp đôi 

ray nam châm

Ray âm T1

Đèn mắt trâu 

nam châm 

AC01

Ray âm T2

Điện áp: DC 48V

Chip Led: Osram Duris S5 

(3030)

Mạch chuyển dòng: KG - 

Power

CRI: >90

Góc chiếu: 360°

Quang thông: 70 - 85 Lm/W

Note: Đèn thông minh có thể 

điều chỉnh độ sáng, thay đổi 

nhiệt độ màu, điểu khiển qua 

App SmartPhone Tuya.

Điện áp: DC 48V

Chip Led: CREE - CXA 

1507/1512

Mạch chuyển dòng: KG - 

Power

CRI: >90

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 110 - 125 Lm/W
Đèn mắt trâu 

nam châm 

AC02

Đèn rọi ray 

nam châm

Đèn tiêu điểm 

360

Đèn gấp đơn 

ray nam châm

Điện áp: DC 48V

Chip Led: Osram Duris S5 

(3030)

Mạch chuyển dòng: KG - 

Power

CRI: >90

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 70 - 85 Lm/W

Note: Đèn thông minh có thể 

điều chỉnh độ sáng, thay đổi 

nhiệt độ màu, điểu khiển qua 

App SmartPhone Tuya.

Điện áp: DC 48V

Chip Led: CREE - CXA 

1507/1512

Mạch chuyển dòng: KG - 

Power

CRI: >90

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 110 - 125 Lm/W



69
T29D3000D 

3600

Ray màu đen L3000*W30*H50m

m
1.260.000 

70
U1D1000D 

3599

Ray màu đen L1000*W30*H50m

m
450.000 

71
U1D1500D 

3598

Ray màu đen L1500*W30*H50m

m
675.000 

72
U1D2000D 

3597

Ray màu đen L2000*W30*H50m

m
900.000 

73
U2D1000D 

3596

Ray màu đen L1000*W26*H21m

m
440.000 

74
U2D1500D 

3593

Ray màu đen L1500*W26*H21m

m
660.000 

75
U2D2000D 

3592

Ray màu đen L2000*W26*H21m

m
880.000 

76
Đầu cấp 

nguồn điện
P1 3591

Jack cấp điện áp DC 48V cho 

hệ ray 145*16*19mm 130.000 

77
Cầu nối điện 

thẳng
I1 3590

Nối mạch điện giữa 2 ray nam 

châm thẳng hàng 145*16.19mm 110.000 

78
Cầu nối điện 

góc vuông
GF90 3589

Nối mạch điện giữa 2 ray nam 

châm vuông góc 95*16*95mm 210.000 

79
Cầu nối điện 

góc dẻo
I2 3588

Nối mạch điện giữa 2 ray nam 

châm có góc bất kỳ 45*16*19mm 230.000 

80 Dây treo TR1 3587

Dây treo hệ khung ray nam 

châm 2000mm 150.000 

81 Bản mã nối ray N1 3586

Khớp nối định hình thanh ray

100*30mm 45.000 

82 LRS10048 3585
L129*W97*H30m

m
Dc48v-100W 810.000 

83 LRS15048 3584
L159*W97*H30m

m
Dc48v-150W 1.000.000 

84 LRS20048 3583
L215*W115*H30m

m
Dc48v-200W 1.310.000 

85 HF10048 3582
L138*W48*H23m

m
Dc48v-100W 480.000 

86 HF20048 3581
L185*W48*H23m

m
Dc48v-200W 675.000 

87 HF30048 3580
L185*W58*H28m

m
Dc48v-300W 750.000 

88 HF40048 3579
L222*W58*H28m

m
Dc48v-400W 900.000 

89
Nguồn đúc 

100W
ND10048 3578

L220*W22*H25m

m
Dc48v-100W 750.000 

90
Nguồn đúc 

200W
ND20048 3577

L330*W22*H25m

m
Dc48v-200W 950.000 

Meanwell 

DC48V

Nguồn xung PWM

Điện áp đầu vào: AC 85 ~ 

Nguồn dẹp 

vuông

Ray nổi U1

Ray âm T2

Nguồn xung PWM

Điện áp đầu vào: AC 85 ~ 

265V

Điện áp ra: DC 48V

Ray nổi U2


